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Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN  QUYẾT TOÁN
SO SÁNH 

(%)

A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 5,485,209.00 10,633,645.20 194%

1
Thu ngân sách địa phương được hưởng 

theo phân cấp
2,362,270.00 3,074,147.55 130%

- Thu NSĐP được hưởng 100% 786,270.00 886,003.17 113%

-
Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu 

phân chia  1,576,000.00 2,188,144.38
139%

2 Thu bổ sung từ NSTW 3,066,631.00 3,155,348.68 103%

- Thu bổ sung cân đối 1,791,848.00 1,791,848.00 100%

- Thu bổ sung có mục tiêu 1,274,783.00 1,363,500.68 107%

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0.00 34,000.00

4 Thu kết dư 0.00 851,483.71

5
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 

sang 56,308.00 3,510,607.50

6 Thu viện trợ 0.00 8,057.77

7
Thu vay của ngân sách tỉnh (vay lại của 

Chính phủ) 0.00 52,278.45

B TỔNG CHI NSĐP 5,614,769.00 10,374,493.96 185%

 I Chi cân đối NSĐP 4,331,326.00 5,776,037.91 133%

1 Chi đầu tư phát triển 1,757,426.00 2,007,449.07 114%

2 Chi thường xuyên 2,296,288.00 3,744,896.86 163%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 

địa phương vay
1,800.00 2,691.98 150%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000.00 21,000.00 2100%

5 Dự phòng ngân sách 83,082.00 0.00 0%

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 191,730.00 0.00

II Chi các chương trình mục tiêu 1,283,443.00 778,723.01 61%

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 8,660.00 6,261.25 72%

2
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm 

vụ
1,274,783.00 772,461.76 61%
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III Chi chuyển nguồn sang năm sau 0.00 3,478,817.92

IV Chi hoàn trả ngân sách cấp trên 0.00 339,856.62

V Chi trả nợ gốc 0.00 1,058.51

C
BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU 
NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

0.00 311,429.69

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 0.00 1,058.51

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0.00 0.00

2 
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm 

chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
0.00 1,058.51

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 0.00 69,192.46

1 Vay để bù đắp bội chi 0.00 69,192.46

2 Vay để trả nợ gốc 0.00 0.00

E
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI 
NĂM CỦA NSĐP

0.00 142,040.31
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